
Thời gian kiểm tra: 18h00 - 18h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 92010031 Trương Thị Minh Hằng 14/12/1990 Đà Nẵng Nữ
N19DS_T

DL1 21THNC2

2 321753653 Lê Thị Thu Hằng 17/06/2000 Bến Tre Nữ 18CTN 21THNC2

3 023421257 Lê Thị Ngọc Hân 14/09/1979 TP Hồ Chí Minh Nữ
N19CDH-

HGL1 21THNC2

4 914900216 Đặng Đức Hậu 07/06/2001 Lâm Đồng Nam 19COT3 21THNC2

5 261243043 Bùi Thị Diệu Hiền 08/10/1992 Bình Thuận Nữ
D19DST

DV1 21THNC2

6 025996220 Mai Thị Hiền 08/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21THNC2

7 911600193 Phạm Thị Hồng Hoa 05/10/2001 Ninh Bình Nữ 19CTT1 21THNC2

8 285766036 Đỗ Thị Hoàng 01/01/1993 Thanh Hóa Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

9 231251391 Huỳnh Đức Hổ 15/04/2000 Gia Lai Nam 18COT4 21THNC2

10 911600042 Nguyễn Thị Hồng 10/10/2001 Tây Ninh Nữ 19CTT1 21THNC2

11 72198001418 Trương Thị Ngọc Huệ 09/08/1998 Tây Ninh Nữ 18CDD1 21THNC2

12 250993166 Bùi Thị Bích Huệ 19/07/1993 Lâm Đồng Nữ
D19CDH-

HGL1 21THNC2

13 25782840 Bùi Đoàn Quang Huy 01/06/1998 TP Hồ Chí Minh Nam 17CCN 21THNC2

14 331743208 Võ Thanh Huy 17/09/1993 Vĩnh Long Nam
D19CDH-

HGL1 21THNC2

15 023387864 Ngô Thị Thanh Huyền 11/08/1982 TP Hồ Chí Minh Nữ
N19CDH-

HGL1 21THNC2

16 911600113 Đàm Thị Huyền 12/02/2002 Bắc Kạn Nữ 19CTT1 21THNC2

17 381877115 Nguyễn Hoàng Huynh 09/01/2000 Cà Mau Nam 18CXD 21THNC2

18 301688288 Võ Huỳnh Trầm Hương 08/09/1999 Long An Nữ 18CTT3 21THNC2

19 024254836 Nguyễn Thị Kim 14/04/1989 TP Hồ Chí Minh Nữ
N18CHS-

HGL1 21THNC2

20 072193000086 Lê Thị Kiều Khanh 26/06/1993 Tây Ninh Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC2

21 025998936 Lương Đăng Khoa 25/05/2000 TP Hồ Chí Minh Nam 18CQH 21THNC2

22 230859275 Nguyễn Thị Thanh Lan 01/11/1989 Gia Lai Nữ
N19CDH-

HGV1 21THNC2

23 301738384 Huỳnh Thị Mỹ Lan 07/11/2000 Long An Nữ 18CTH 21THNC2

24 913000006 Nguyễn Thanh Lâm 10/02/1998 Đồng Nai Nam 19CQH 21THNC2

25 92010007 Hồ Thị Liên 01/01/1985 Nghệ An Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

26 93010010 Dương Nguyễn Ánh Linh 04/11/1995 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19DS-
TDV1 21THNC2

27 281160592 Đỗ Duy Linh 20/09/1998 Thanh Hoá Nam 18COT4 21THNC2
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28 212430632 Đào Thị Ái Linh 26/12/1999 Quảng Ngãi Nữ 21THNC2 21THNC2

29 201504218 Đặng Hà Hoàng Linh 18/06/1985 TP Đà Nẵng Nam
N19DS-
TDV1 21THNC2

30 92010037 Nguyễn Thị Loan 28/08/1986 Nghệ An Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

31 341941811 Đỗ Thị Mai 04/05/2000 Hà Nam Nữ 18CTH 21THNC2

32 92010008 Tạ Thị Trà My 02/09/1994 Bình Định Nữ
N19DS- 
TDL1 21THNC2

33 272671335 Nguyễn Trúc Nghi 19/02/1999 Long An Nữ 17CDH1 21THNC2

34 301691820 Nguyễn Thị Nghiêm 16/09/1999 Long An Nữ 17CYS1 21THNC2

35 341992550 Ngô Thị Ngọc 26/04/1999 Đồng Tháp Nữ 17CYS1 21THNC2

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:
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